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Đường hẻm dưới 3,5m đến mét 150

XÃ CHƯRCĂM
Đường hẻm từ 3,5m trở lên đến mét 300

III/ BẢNG PHÂN LOẠI ĐƯỜNG VÀ GIÁ ĐẤT Ở KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN

XÃ IARSƯƠM
Đoạn đườngSTT

ĐVT: 1.000đ/m 2

Khu vực Vị trí Giá đất

Đường hẻm từ 3,5m trở lên đến mét 300

XÃ IARSAI
Đường hẻm từ 3,5m trở lên đến mét 300

XÃ CHƯ NGỌC

Đường hẻm từ 3,5m trở lên đến mét 300

Đường liên thôn

XÃ ĐẤT BẰNG
Đường hẻm từ 3,5m trở lên đến mét 300

Các đường còn lại trong khu dân cư và trong vùng Q.hoạch

Các đường còn lại trong khu dân cư và trong vùng Qhoạch

Đường liên thôn
Các đường còn lại trong khu dân cư và trong vùng Q.hoạch

Đường hẻm dưới 3,5m đến mét 150

Đường hẻm dưới 3,5m đến mét 150

Các đường còn lại trong khu dân cư và trong vùng Q.hoạch
XÃ PHÚ CẦN

Đường liên thôn
Các đường còn lại trong khu dân cư và trong vùng Q.hoạch

Đường liên thôn
Các đường còn lại trong khu dân cư và trong vùng Q.hoạch

Đường hẻm dưới 3,5m đến mét 150

Đường liên thôn

Đường hẻm dưới 3,5m đến mét 150
Đường hẻm từ 3,5m trở lên đến mét 300

XÃ CHƯ GU

Đường liên thôn
Các đường còn lại trong khu dân cư và trong vùng Q.hoạch

Đường hẻm từ 3,5m trở lên đến mét 300

Đường hẻm dưới 3,5m đến mét 150
Đường hẻm từ 3,5m trở lên đến mét 300

Đường liên thôn
Đường hẻm dưới 3,5m đến mét 150

XÃ IAMLÁH
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Đoạn đườngSTT
ĐVT: 1.000đ/m 2

Khu vực Vị trí Giá đất
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Các đường còn lại trong khu dân cư và trong vùng Q.hoạch

Đường hẻm từ 3,5m trở lên đến mét 300

Đường hẻm dưới 3,5m đến mét 150
Đường liên thôn

XÃ IARMỌK

Đường liên thôn

XÃ KRÔNG NĂNG

Đường liên thôn

Đường hẻm từ 3,5m trở lên đến mét 300

Các đường còn lại trong khu dân cư và trong vùng Q.hoạch

Đường hẻm dưới 3,5m đến mét 150

Đường hẻm dưới 3,5m đến mét 150

Đường hẻm dưới 3,5m đến mét 150

Đường hẻm từ 3,5m trở lên đến mét 300

Các đường còn lại trong khu dân cư và trong vùng Q.hoạch

XÃ IADRÉH

XÃ UAR

Đường liên thôn

Đường hẻm từ 3,5m trở lên đến mét 300
Đường hẻm dưới 3,5m đến mét 150

XÃ CHƯĐRĂNG

Các đường còn lại trong khu dân cư và trong vùng Q.hoạch

Đường liên thôn
Các đường còn lại trong khu dân cư và trong vùng Q.hoạch

Đường liên thôn

Các đường còn lại trong khu dân cư và trong vùng Q.hoạch

Đường hẻm từ 3,5m trở lên đến mét 300
Đường hẻm dưới 3,5m đến mét 150
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